
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SYT An Giang, ngày     tháng 06 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc Đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề của các cơ sở                                

khám bệnh, chữa bệnh 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

 Sở Y tế đăng tải sửa đổi, bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 

hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử. 

 Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc thay đổi về phạm vi hành nghề,… gửi về Sở Y tế để đăng tải thông tin theo 

quy định. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- UBND tỉnh (Để biết); 

- Các cơ sở y tế; 

- Lưu: VT, NVY&ATVSTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 

 

 

 



 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày      tháng 06 năm 2025 của Sở Y tế) 

 

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN 

1 1 Kim Đương 

0004467 

/AG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Thứ 2 - 6; Trực 

và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 

TTYT 

Bác sĩ, Nhân 

viên Khoa Nhi 

Không hành nghề ở cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ 

2 1 
Trần Thị Mỹ 

Trinh 

000776 

/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Nội 

Khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Thứ 2 - 6; Trực 

và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 

TTYT 

Bác sĩ, Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp 

Không hành nghề tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

3 2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

000783 

/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Thứ 2 - 6; Trực 

và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 

TTYT 

Bác sĩ, Nhân viên 

Khoa chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản – phụ 

sản 

Không hành nghề tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

III BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN GIANG 

4 1 
Trần Thanh 

Hương 

002376/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

Cử nhân Điều dưỡng 

Nhân viên - khoa 

Ngoại nhi 

- Dịch vụ Y tế Nguyên Khôi 

- Thời gian: Từ 2 - 6: 5g30 - 

6g30; 17g30 - 19g00;  



ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

 

 

Thứ 7. CN: 6g00 - 11g00; 

13g00 - 19g00 

5 2 Ngô Chí Nguyên 
000624/AG-

GPHN 
Điều dưỡng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Nhân viên - khoa 

Liên chuyên khoa 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

6 3 
Phan Thị Ngọc 

Duyên 

000809/AG-

GPHN 
Hộ sinh 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Cử nhân Hộ sinh 

Nhân viên khoa Hậu 

phẫu - hậu sản 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

7 4 
Lâm Thị Mỹ 

Trinh 

000821/AG-

GPHN 
Điều dưỡng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Cử nhân Điều dưỡng 

Nhân viên - khoa 

Dinh dưỡng 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

8 5 
Phan Thị Thảo 

Quyên 

000825/AG-

GPHN 
Hộ sinh 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Cử nhân Hộ sinh 

Nhân viên - Đơn 

nguyên Khám chữa 

bệnh theo yêu cầu 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

9 6 
Nguyễn Dương 

Phương Nam 

000854/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ  

Nhân viên - khoa 

CĐHA 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

10 7 
Lê Thị Tuyết 

Ngân 

000857/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Nhi 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ  

Nhân viên - khoa 

CĐHA 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



11 8 
Huỳnh Uyển 

Nhi 

000856/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Nhi 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

BS điều trị - khoa 

Nội nhi 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

12 9 
Lê Thị Tuyết 

Mai 

000858/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

BS điều trị - khoa 

Sanh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH 

13 1 
Đào Thị Ngọc 

Ánh 

009347/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa 

Nội tiêu hóa-Huyết 

học 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

14 2 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

0010396/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Điều dưỡng Khoa 

Nội Tim mạch- Lão 

học 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

15 3 
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh 

008964/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

 

Điều dưỡng Khoa 

Tai Mũi Họng 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

16 4 
Nguyễn Thị Cẩm 

Giang 

0004387/AG-

CCHN 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

Điều dưỡng- Khoa 

Nội Thận- Thận nhân 

tạo 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

làm ngoài giờ theo phân 

công củ 

17 5 Võ Hiếu Trung 
08087/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Điều dưỡng- Khoa 

Nội soi 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

18 6 Trần Công Danh 
009271/AG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Điều dưỡng- Khoa 

Nội tổng hợp 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

19 7 Đoàn Thảo Vy 
000756/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Bác sỹ - Khoa Mắt 
Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

20 8 
Trần Thị Cẩm 

Nhung 

000650/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Bác sĩ Khoa Nội 

Thận-Thận nhân tạo 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

21 9 Huỳnh Như 
000601/AG-

GPHN 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Bác sỹ-khoa Nội tiết 

cơ xương khớp 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

22 10 Lê Thị Mỹ Thiện 
008408/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Bác sỹ-khoa khám 

bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN  

23 1 Lý Hải 
000096/AG-

GPHN; 

216/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa; 

bổ sung Thực hiện kỹ 

thuật Điện Tâm đồ. 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Bác sĩ điều trị tại khoa 

Cấp Cứu-HSTC và CĐ 
Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

24 2 
Trần Nguyễn 

Quang Sơn 

0005956/AG-

CCHN; 

216/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật Điện Tâm 

đồ. 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Bác sĩ điều trị tại khoa 

Cấp Cứu-HSTC và CĐ 
Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

25 3 Trần Văn Tấn 
006584/AG-

CCHN; 

216/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa; 

bổ sung Thực hiện kỹ 

thuật Điện Tâm đồ. 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Bác sĩ CKI, Trưởng 

Khoa Khám bệnh 

Phòng Khám Bệnh BSCKI. 

TRẦN VĂN TẤN 

Thứ 2 - Thứ 6 

6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h 

Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 

26 4 
Nguyễn Hoàng 

Giang 

004954/AG-

CCHN; 

216/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật Điện Tâm 

đồ. 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Bác sĩ CKI, Phó trưởng 

khoa Nội 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

27 5 Chau Sóc Phol 
006603/AG-

CCHN; 

216/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; bổ sung Thực 

hiện kỹ thuật Điện Tâm 

đồ. 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo 

Bác sĩ CKI, Phó 

Trưởng Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 

Phòng Khám bệnh BSCKI. 

CHAU SÓC PHOL 

Thứ 2 - Thứ 6 

6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h 



Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 

28 6 Lê Văn Soàn 
08026/AG-

CCHN; 

263/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; bổ sung siêu 

âm Tổng quát 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo 

Bác sĩ tại Khoa XN-

CĐHA 
Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI 

29 1 Lê Huỳnh Phúc 

000835   

/AG- 

GPHN 

Y khoa 

Sáng: 7g00 - 11g00; 

Chiều: 13g00-17g00,  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 

gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh 

đạo Trung tâm y tế 

Bác sỹ điều trị   Nhân 

viên Khoa Khám 

bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

30 2 
Nguyễn Ngọc 

Phương Thanh 

000771 /AG- 

GPHN 
Y khoa 

Sáng: 7g00 - 11g00; 

Chiều: 13g00-17g00,  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 

gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh 

đạo Trung tâm y tế 

 Bác sỹ điều trị  Nhân 

viên Khoa Khám Hồi 

sức cấp cứu                                                                                                                                                                                                                                                        

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ 

31 1 

Lê Thanh Hón 001537/AG-

CCHN; 

3945/QĐ-

SYT;522/QĐ

-TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ khoa - 

KHHGĐ; Phẫu thuật 

nội soi ổ bụng cơ bản. 

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, 

Chiều 7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo 

BSCKI khám bệnh, 

chữa bệnh -Trưởng 

khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi 

sức 

Sáng: 6 giờ - 6 giờ 30 phút; 

 Trưa: 11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 

phút; 

 Chiều 17giờ 30 phút - 19g. 

 07 ngày/ tuần. 

 PKNK Lê Thanh Hón 



32 2 

Lê Thị Thúy 007064/AG-

CCHN; 

11/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh Lao 

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, 

Chiều 13 giờ đến 17 giờ, từ 

thứ 2 đến thứ 6 (trực theo 

lịch phân công của TTYT) 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh- Nhân viên 

khoa CSSKSS và Phụ 

sản. 

Không hành nghề ở cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC  

33 1 
Nguyễn Phan 

Nguyên Dương 

0010457

/AG - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 - thứ 6: 

7g00 - 11g00, 13g00 

17g00; 

Thứ 7, CN: 7g00 - 11g00. 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của Lãnh 

đạo Bệnh viện 

Bác sĩ Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực và 

Chống độc. 

 Hỗ trợ khám, 

chữa bệnh tại 

các khoa khác 

Không hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

34 2 Lê Thị Ngọc Châu 
000779      

/AG - GPHN 
Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thời gian Trực 

và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh 

đạo Trung tâm Y tế 

Nhân viên Khoa 

khám bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

35 3 
Nguyễn Bích 

Hoàng Thi 
000782      

/AG - GPHN 
Chuyên khoa Sản phụ 

Khoa 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Nhân viên Khoa 

Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

36 4 Thái Kim Ngân 
000611      

/AG - GPHN 

Y học dự phòng 7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Nhân viên khoa  

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS – 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



37 5 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Trân 
000647      

/AG - GPHN 
Y học dự phòng 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Nhân viên khoa  

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS – 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

38 6 Nguyễn Văn Lộc 

000618 

/AG-

CCHN; 

 

 466/QĐ-

SYT; 

 352/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa - KHHGĐ; 

 Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao; 

bổ sung Siêu âm tổng 

quát. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

khoa Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS – Tư vấn 

và điều trị nghiện 

chất 

Phòng khám BS. Nguyễn Văn 

Lộc - Số 103 Trần Hưng Đạo, 

khóm 2, phường Châu Phú A, 

thành phố Châu Đốc, An Giang; 

(7 ngày/tuần) 

Từ 6h-6h45; 11h15-12h45; 

17h15-19h 

39 7 Nguyễn Thị Hồng 

07686 

/AG – 

CCHN; 

 

710/QĐ-

TTYT, 

18a/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản Phụ 

Khoa; 

Thực hiện kỹ thuật  

siêu âm. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Trưởng Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản. 

Hỗ trợ khám bệnh tại 

khoa Khám Bệnh.  

 

Phòng khám Sản phụ khoa 

Nguyễn Hồng –  Từ 17g30-

20g, 07 ngày/tuần; 

. 

40 8 Phan Nhựt Thanh 

009629 

/AG - 

CCHN 

352/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Bổ sung Siêu âm tổng 

quát. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Phó Trưởng khoa Y 

học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh khác 



41 9 Phan Trọng Điền 

001746 

/AG – 

CCHN; 

352/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Bổ sung Siêu âm tổng 

quát. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Giám Đốc TTYT. 

Hỗ trợ khám bệnh tại 

khoa Khám Bệnh 

Phòng khám BS Phan Trọng 

Điền - Số 1025 Tôn Đức Thắng, 

phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, 

An Giang 

Từ 6h-6h45; 11h15-12h45; 

17h15-20h, 7 ngày/tuần 

42 10 Huỳnh Hồng Tuấn 

007135/AG - 

CCHN; 

285/QĐ-

SYT; 

18a/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. 

 Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Bổ sung Siêu âm tổng 

quát. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Trưởng Khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh. 

Hỗ trợ khám bệnh tại 

khoa Khám bệnh. 

Thực hiện chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Phòng khám Nội tổng hợp 

Huỳnh Tuấn - tổ 01, ấp Khánh 

Bình, xã Khánh Hòa, huyện 

Châu Phú, An Giang; 

7 ngày/tuần; 

Từ 6h-6h45; 11h15-12h45; 

17h15-20h 

43 11 Bành Kim Hiền 

007036 

/AG - 

CCHN; 

352/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Bổ sung siêu âm tổng 

quát. 

Từ thứ 2 - thứ 6: 

7g00 - 11g00, 13g00 

17g00; 

Thứ 7, CN: 7g00 - 11g00. 

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của Lãnh 

đạo Trung tâm Y tế 

Phó Trưởng  Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc. 

Hỗ trợ khám, chữa 

bệnh tại các khoa khác 

Không hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

44 12 Đào Minh Tân 

0005537/AG 

- CCHN; 

378/QĐ-

SYT; 

352/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Nội 

khoa; 

Bổ sung siêu âm tổng 

quát. 

7g00 - 11g00; 13g00 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế 

Trưởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng. 

Hỗ trợ khám, chữa 

bệnh tại khoa Nội - Nhi 

- Nhiễm và khoa Khám 

bệnh. 

Phòng khám chuyên khoa Nội 

BSCKI. Đào Minh Tân - số 46/3 

Lê Lợi, khóm Châu Quới 2, 

phường Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang; 

Từ 17h15-19h, 7 ngày/tuần; 



IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH  

45 1 Nguyễn Thị 

Huệ Phương 

- 

002639/AG

-CCHN 

- 1076/QĐ-

SYT 

 - 180/QĐ - 

TTYT 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại – 

Sản; 

- Siêu âm 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

Phòng khám đa 

khoa khu vực An 

Châu 

Phòng Khám BS Nguyễn 

Thị Huệ Phương, Thời gian: 

Sáng: 6g00 - 6g45; 

 Chiều 17g15 - 19g. 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 

bảy - chủ nhật cả ngày 

  

46 2 Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

002640 

/AG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại – 

Sản 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sỹ. Phó trưởng 

Khoa Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản 

và Phụ sản 

Phòng Khám BS Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh, Thời gian: 

Sáng: 6g00 - 6g45; 

 Chiều 17g15 - 19g. 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 

bảy - chủ nhật cả ngày  

45 3 Phạm Phước 

Hậu 

008309/AG

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sỹ. Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm 

và chẩn đoán hình 

ảnh 

  

  

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

46 4 Nguyễn Thị 

Bích Liễu 

006685/AG

-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Kỹ thuật viên. 

Nhân viên  Khoa 

Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



47 5 Trần Thái Bình 
002366/AG

-CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa Nha khoa 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Điều dưỡng. Nhân 

viên Khoa Răng 

Hàm Mặt – Mắt – 

Tai Mũi Họng  

  

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

48 6 Đoàn Thị Ngọc 

Hiếu 

002537/AG

-CCHN 

Khám bênh, chữa 

bênh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

Khoa Răng Hàm 

Mặt – Mắt – Tai 

Mũi Họng 

Phòng Khám nha khoa Hoàn 

Mỹ - BS Đoàn Thị Ngọc 

Hiếu, Thời gian: Sáng: 6g00 

- 6g45;  Chiều 17g15 - 20g. 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 

bảy - chủ nhật cả ngày  

49 7 Lê Tấn Phát 

009791/AG

-CCHN 

 

- Khám, phát hiện 

và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng; 

- Khám Lao 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ y học dự 

phòng. Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hanh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

50 8 Huỳnh Anh 

Quốc 

009067 

/AG-CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám Lao 

 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh 

Lợi 

 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

51 9 Mai Thị Huyền 

Trang 

000686 

/AG-GPHN 
Điều dưỡng 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

Điều dưỡng. Nhân 

viên Khoa Khám 

bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

52 10 Trịnh Nhã Ái 
009031 

/AG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

Khoa Khám bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

53 11 Lê Quang Minh 

000765/ 

AG-GPHN 

 

Y khoa 

7g00 - 11g00, 13g00 - 

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6; Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế 

Bác sĩ. Nhân viên 

Khoa Nội 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

X PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 2 THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 02 

54 1 Nguyễn Chí Sang 
000736 

/AG-GPHN 

Phục hồi chức năng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên – Bộ 

phận Phục Hồi Chức 

Năng 

Không hành nghề tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

55 2 Trần Văn Cảnh 
000737 

/AG-GPHN 
Phục hồi chức năng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên – Bộ 

phận Phục Hồi Chức 

Năng 

 

Không hành nghề tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

56 3 Nguyễn Thị Lạc 
000738 

/AG-GPHN 
Phục hồi chức năng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên – Bộ 

phận Phục Hồi Chức 

Năng 

Không hành nghề tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



57 4 
Huỳnh Thị Diễm 

Thúy 

000739 

/AG-GPHN 
Phục hồi chức năng 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo 

Kỹ thuật viên – Bộ 

phận Phục Hồi Chức 

Năng 

Không hành nghề tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

XI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU 

58 1 
Dương Lê Đoan 

Trang 

000742   

/AG-GPHN 
Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạ o Bệnh viện 

Bác sĩ điều trị -  

Khoa Nội 

Không hành nghề tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

59 2 
Trương Thị Kim 

Anh 

000754   

/AG-GPHN 
Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ điều trị -  

Khoa Nhiễm 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

60 3 

Nguyễn Thị Diễm 

Thùy 000743   

/AG-GPHN 
Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ điều trị -  

Khoa Nội 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

61 4 

Đào Thanh Mạnh 
000751   

/AG-GPHN 
Y học cổ truyền 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ điều trị -  

Khoa Y dược cổ 

truyền 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

62 5 

Đinh Nguyễn 

Thúy Vy 

005840/AG-

CCHN 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng -  Khoa 

CCHSTC và CĐ 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



BNV ngày 

07/10/2015. 

63 6 
Thiều Thị Thanh 

Tuyền 

0010150/AG-

CCHN 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng -  Khoa 

RHM 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

64 7 
Trần Thị Thanh 

Tuyền 

005698/AG-

CCHN 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

YDCT 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

65 8 Huỳnh Văn Phúc 

009951/AG-

CCHN 

Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng - Khoa 

Nội 

 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

66 9 Trần Ngọc Thịnh 
009950/AG-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật viên - Khoa 

XN 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

67 10 
Lương Văn Kim 

Mậu 

000554/AG-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật viên - Khoa 

XN 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

68 11 
Nguyễn Phước 

Tài 

000149/AG-

GPHN.  

Chuyên khoa Nội 

khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

Bác sĩ, khoa 

CCHSTC và CĐ 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



QĐ số 

103/QĐ-

BVTC 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện 

XII BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN 

69 1 Tạ Công Thiện 
000643/ST-

GPHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ 

lục số VI ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Sáng 7g - 11g 

Thứ 2 đến Thứ 7 

Chiều 13g - 17g 

Thứ 2 đến thứ 6 

Trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của 

lãnh đạo bệnh viện 

Bác sĩ buồng khám 

YHCT-PHCN 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

XIII TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

70 1 
Ngô Thị Diễm 

Linh 

07658/AG-

CCHN 

242/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh Lao 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Nhi 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

71 2 Lê Phước Điền 

009044/AG-

CCHN 

241/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh Lao 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa 

Truyền Nhiễm 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

72 3 
Phạm Thị Kim 

Oanh 

07778     

/AG-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh Lao 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

73 4 Quan Ngọc Trân 
000766   

/AG-GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa 

Chăm sóc Sức khỏe 

Sinh sản 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

74 5 
Phạm Quốc 

Vương 

000768/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa 

Khám bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

75 6 
Nguyễn Xuân 

Tươi 

000805/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Nhân viên Khoa Hồi 

sức Cấp cứu 

76 7 Đoàn Anh Quí 
000769/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Nội 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

77 8 
Phan Ngọc Bảo 

Anh 

000839/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Nội 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

78 9 Trác Cẩm Vân 
000832/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Hồi 

sức Cấp cứu 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



79 10 Lê Phước Thanh 
000840/AG-

GPHN 
Y khoa 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Hồi 

sức Cấp cứu 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

80 11 Thạch Lơ 

009377/AG-

CCHN 

119/QĐ-

TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh Lao 

7 giờ - 11 giờ 

 Từ thứ 2 - Chủ nhật; 

13 giờ - 17 giờ 

 Từ thứ 2 - thứ 6; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Trực và làm việc ngoài 

giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhân viên Khoa Nội 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

XIV TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU 

81 1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

0010124 

/AG-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội  

Thứ 2 – 6: 

7g00 – 11g00, 13g00 – 

17g00; thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo 

Y sĩ - Nhân viên 
Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN 

82 1 Trần Nhả Khoa 
000767/AG-

GPHN 
Y khoa 7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ khoa Nhi 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 



 Tổng cộng: 85 khoản./. 

 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo  

83 2 Trần Nhựt Hải 
000770/AG-

GPHN 
Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo  

Bác sĩ khoa Liên 

chuyên khoa 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

84 3 
Trần Thị Diểm 

Sương 

009869/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-

17g00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo  

Bác sĩ khoa Khám 

Bệnh 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

XVI BỆNH VIỆN MẮT LONG XUYÊN 

85 1 Lê Thanh Hải 
0016067/HC

M-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: 

Sáng: 07h00-11h00; 

Chiều: 13h00-16h00 

(Thời gian trực và làm 

việc ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo Bệnh 

viện) 

Bác sĩ điều trị Khoa 

Mắt Tổng hợp 

Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 
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